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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của bổ sung 
Lactobacillus plantarum (107 CFU/g thức ăn) và 1% inulin vào thức 
ăn theo chu kỳ 2 tuần/tháng lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong điều kiện nuôi ao. Thí 
nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) gồm 
đối chứng (NT1), bổ sung L. plantarum (NT2) và bổ sung 1% inulin 
(NT3), mỗi nghiệm thức lăp lại 3 lần. Tiến hành thu mẫu vào tuần thứ 
4 và 8 tuần sau khi bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin. 
Các chỉ tiêu miễn dịch bao gồm mật độ tổng hồng cầu, mật độ tổng 
bạch cầu, định lượng từng loại bạch cầu và hoạt tính lysozyme được 
phân tích để đánh giá đáp ứng miễn dịch của cá. Kết quả cho thấy các 
chỉ tiêu tăng trưởng, huyết học và hoạt tính lysozyme ở NT2, NT3 đều 
cao hơn so với đối chứng sau 8 tuần thí nghiệm. Nghiệm thức NT3 cho 
kết quả tăng trọng, tăng trưởng tuyệt đối cao nhất lần lượt 42,4 g và 
0,61 g/ngày ở 2 đợt thu mẫu và cũng cho thấy cá có đáp ứng miễn dịch 
tốt nhất. 

Từ khoá: Cá tra, Lactobacillus plantarum, miễn dịch, inulin 

ABSTRACT 
The study was conducted to evaluate the effect of Lactobacillus 
plantarum (107 CFU/g feed) and 1% inulin dietary supplementation on 
the growth performance and immune response of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus). The experiment was randomly 
designed with 3 treatments including control (NT1), L. plantarum (107 
CFU/g) 2 weeks interval (NT2), 1% inulin 2 weeks interval (NT3). 
Alltreatments weretriplicated. Sampling were done in the week 4th and 
8th  of L. plantarum (107 CFU/g) and 1% inulin supplementation. 
Immune parameters including total erythrocyte cells, total leucocyte 
cells, the number of each type of leucocyte and lysozyme activity were 
analyzed to evaluate fish immune response. The results showed that the 
growth performance, haematology and lysozyme activity in treatment 
NT2 and NT 3 were higher than those of the control treatment. In the 
treatment of 1% inulin 2 weeks interval - NT3, the growth performance 
and daily weight gain showed the highest values (42,42g and 0,61 g/day) 
in both sampling times and indicated the best immune response of fish. 

Keywords: Lactobacillus plantarum, immune, inulin, striped 
catfish 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số 4B (2024): 178-186 

179 

1. GIỚI THIỆU 

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành 
quan trọng đóng góp đáng kể vào sự phát triển của 
nền kinh tế Việt Nam, trong đó đồng bằng sông Cửu 
Long là khu vực có nghề nuôi thủy sản phát triển 
nhất cả nước. Cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) là một trong những đối tượng thủy 
sản nuôi và xuất khẩu chủ lực của vùng. Vì nghề 
nuôi cá tra mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã 
hội nên diện tích nuôi cá tra ngày càng mở rộng và 
mật độ nuôi cũng tăng cao. Mức độ nuôi thâm canh 
ngày càng cao cùng với những thay đổi bất thường 
của thời tiết đã tạo điều kiện cho mầm bệnh phát 
triển và gây bệnh cho cá tra. Việc sử dụng thuốc và 
hóa chất chưa đúng quy định đã dẫn đến nguy cơ tồn 
lưu dư lượng trên sản phẩm, tạo ra các dòng vi khuẩn 
kháng thuốc, phá hủy quần thể vi sinh vật trong môi 
trường nuôi trồng thủy sản và ức chế hệ thống miễn 
dịch ở cá (Phú & Phương, 2015). 

Việc sử dụng probiotic và prebiotic trong nuôi 
trồng thủy sản đã được ứng dụng phổ biến nhằm 
ngăn ngừa dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản và 
tạo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng 
(Chitmanat et al., 2003). Các probiotic và prebiotic 
đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch 
bệnh do có khả năng kháng vi khuẩn, kháng stress, 
kích thích tăng trưởng và tăng cường hệ miễn dịch 
trên cá (Akhter et al., 2015).  

Một số nghiên cứu ứng dụng bổ sung 
Lactobacillus plantarum vào thức ăn cá cho thấy cải 
thiện tăng trưởng, tăng cường miễn dịch và kháng 
lại mầm bệnh trên cá (Giri et al., 2013; VanDoan et 
al., 2020; 2021). Tương tự, các prebiotic như 
oligosaccharide, FOS, inulin cũng mang lại nhiều 
lợi ích cho các đối tượng thuỷ sản (Hân & Hằng, 
2018; Hằng & Phương, 2020). Bổ sung prebiotic và 
probiotic giúp gia tăng hiệu quả cải thiện tăng 
trưởng, thay đổi thành phần hệ vi sinh đường ruột 
theo hướng có lợi, tăng cường miễn dịch, vì thế cải 
thiện sức khỏe của vật nuôi (Wang et al., 2017; 
Hoseinifar et al., 2020). Nghiên cứu này kế thừa các 
kết quả nghiên cứu trước đây (Hân & Hằng, 2018; 
Hang et al., 2022) và ứng dụng triển khai các kết quả 
nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm sang 
mô hình nuôi cá tra trong ao nhằm đánh giá lại kết 
quả nghiên cứu trong điều kiện nuôi thực tế. Kết quả 
của nghiên cứu cung cấp các thông tin hữu ích làm 
cơ sở xây dựng biện pháp phòng bệnh cho cá tra 
nuôi thương phẩm, nâng cao hiệu quả của nghề nuôi 
cá tra 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm 
Nghiên cứu ứng dụng thủy sản công nghệ cao và các 
mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm Khoa 
Bệnh học Thủy sản, Trường Thủy sản, Trường Đại 
học Cần Thơ. Nguồn cá tra giống được sinh sản, 
ương dưỡng tại trại giống và cung cấp cho thí 
nghiệm này. 

Chuẩn bị thức ăn: Thức ăn thí nghiệm là thức 
ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm 30% (Công 
ty Cargill). Inulin (Sigma) và L. plantarum (Công ty 
sinh phẩm Khánh Hòa) được hòa tan vào 15 mL 
nước theo tỉ lệ tương ứng của mỗi nghiệm thức, 
phun đều vào 1 kg thức ăn, để khô tự nhiên trong 
mát khoảng 4 giờ, sau đó áo một lớp dầu mực 
(0,5%), thức ăn được ở nhiệt độ phòng trong 2 giờ 
sau đó được trữ ở 4 oC trong thời gian thí nghiệm. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
3 nghiệm thức (NT), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần 
gồm: nghiệm thức đối chứng (NT1) - không bổ sung 
inulin và L. plantarum; nghiệm thức 2 (NT2): bổ 
sung L. plantarum (107 CFU/g) và Nghiệm thức 3 
(NT3): bổ sung 1% inulin. Inulin và L. plantarum 
được bổ sung vào thức ăn cho cá theo nhịp 2 
tuần/tháng. Thí nghiệm được thực hiện nuôi cá trong 
giai có kích thước (2 × 2 × 2m), mỗi giai bố trí 200 
cá tra giống có khối  lượng (11,09 ±1,24g). Thí 
nghiệm được tiến hành trong 8 tuần. Cá được cho ăn 
3% trọng lượng thân, 2 lần/ngày. Mẫu máu được thu 
vào tuần thứ 4 và 8 của thí nghiệm để đánh giá chỉ 
tiêu huyết học và miễn dịch. Cá được cân khối lượng 
vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc thí nghiệm để tính 
tăng trưởng. Quan sát và ghi nhận các biểu hiện của 
cá thí nghiệm mỗi ngày để theo dõi khả năng nhiễm 
bệnh tự nhiên của cá ở ao nuôi. Các chỉ tiêu môi 
trường được theo dõi hàng ngày, nhiệt độ: 27,9 ± 
2,37 °C, pH: 7,15 ± 0,36, oxy hòa tan: 3,86 ± 0,52 
mg/L, phù hợp cho sự phát triển của cá tra. 

2.2. Phương pháp thu mẫu 

Cá được thu mẫu ngẫu nhiên 5 cá/giai và gây mê 
bằng 0,1 ppm MS222 (Merck). Sau khi cân khối 
lượng, dùng kim vô trùng đã tráng heparin (Merck) 
lấy từ 0,3 đến 0,4 mL máu ở động mạch đuôi của cá 
cho vào 2 ống Eppendorf 1,5 mL. Một ống được sử 
dụng để phân tích chỉ tiêu huyết học, 1 ống được ly 
tâm với tốc độ 7.500 vòng/phút trong vòng 10 phút. 
Rút lấy phần huyết tương cho vào ống Eppendorf 
khác, trữ ở -20°C cho đến khi phân tích các chỉ tiêu 
miễn dịch.  
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2.3. Phương pháp tính tăng trưởng của cá 

Tăng trưởng của cá được tính dựa theo công 
thức: Tăng trọng: WG= (Wf-Wi); Tăng trưởng theo 
ngày: DWG (g/ngày) = (Wf-Wi)/t; Tăng trưởng 
tương đối: SGR (%/ngày) = [(LnWf –LnWi)/t ×100. 
Trong đó, Wi: Khối lượng cá ở thời điểm ban đầu 
(g); Wf: Khối lượng cá ở thời điểm kết thúc thí 
nghiệm (g); t: thời gian nuôi (ngày). 

2.4. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu 
huyết học và miễn dịch 

Định lượng hồng cầu: Mật độ hồng cầu được 
xác định bằng buồng đếm Neubauer theo phương 
pháp của Natt & Herick (1952) và tính theo công 
thức: HC = C × 10 × 5 × 200 (tế bào/mm3) (C: Tổng 
số hồng cầu của 5 vùng đếm). 

Tổng bạch cầu và từng loại bạch cầu: Được 
phân tích theo phương pháp của Hrubec et al. 
(2000). Trải mẫu máu trên lame và nhuộm với 
Wright & Giemsa. Tổng số bạch cầu được tính theo 
công thức: TBC (tb/mm3) = (số BC trong 1.500 tế 
bào × R)/số HC trong 1.500 tế bào (TBC: mật độ 
tổng bạch cầu, BC: bạch cầu, R: mật độ hồng cầu, 
HC: hồng cầu). 

Định lượng từng loại bạch cầu: Đếm số lượng 
từng loại bạch cầu trong tổng số 200 tế bào bạch cầu. 
Tính mật độ từng loại bạch cầu theo công thức: Mật 
độ loại bạch cầu (tb/mm3) = (Số lượng mỗi loại bạch 
cầu × TBC)/200  

Hoạt tính lysozyme: Được phân tích theo 
phương pháp của Ellis et al. (1990). Hoạt tính 
lysozyme được tính dựa vào đường chuẩn lysozyme. 

Hoạt tính đại thực bào: Xác định hoạt tính đại 
thực bào dựa theo phương pháp của Siwicki & 
Anderson (1993). Hoạt tính thực bào được tính dựa 
trên tổng số tế bào thực bào trong 100 đại thực bào 
đếm được. 

Hoạt tính bổ thể: Hoạt tính bổ thể được phân 
tích theo phương pháp của Sunyer & Tort (1995) 
dựa trên sự phân giải hồng cầu của bổ thể. Hoạt tính 
bổ thể được tính theo phương pháp Milla et al. 
(2010). 

2.5.  Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel, xử lý 
thống kê theo phương sai một nhân tố ANOVA và 
so sánh sự khác biệt có ý nghĩa bằng phép thử Ducan 
ở độ tin cậy 95% với phần mềm SPSS. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả thí nghiệm 
3.1.1. Tăng trưởng của cá tra sau 8 tuần bổ 

sung L. plantarum và inulin 

Sau 8 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy tăng 
trọng cá dao động trong khoảng 29,81-42,42g (Bảng 
1). Cụ thể, nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) và 1% inulin có tăng trọng lần lượt 39,03 g 
và 42,42 g, trong khi tăng trọng của cá ở nghiệm 
thức đối chứng là 29,81g. Khối lượng trung bình của 
cá ở các nghiệm thức có bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) và 1% inulin cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với cá ở nhóm đối chứng lần lượt là 1,42 và 1,51 
lần (p<0,05). Tương tự, tốc độ tăng trưởng theo ngày 
sau 8 tuần thí nghiệm ở các nghiệm thức bổ sung 1% 
inulin cho kết quả cao nhất (0,61g/ngày), nghiệm 
thức bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) đạt 
(0,57g/ngày) cao hơn và có ý nghĩa  so với nghiệm 
thức đối chứng (p<0,05). Tốc độ tăng trưởng tương 
đối của cá ở các nghiệm thức dao động từ 2,09 đến 
2,31 %/ngày, cụ thể ở nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum (107 CFU/g) đạt 2,22 %/ngày và nghiệm 
thức bổ sung 1% inulin đạt 2,31 %/ngày cho kết quả 
cao nhất và cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với nghiệm thức đối chứng (2,09 %/ngày). 

Bảng 1. Tăng trưởng của cá tra được bổ sung L. plantarum và inulin. 

Ghi chú: Các giá trị thể hiện trên bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị có ký tự giống nhau trong cùng 
một cột (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

3.1.2. Chỉ tiêu huyết học của cá tra được bổ 
sung L. plantarum và inulin 

Mật độ hồng cầu: Kết quả định lượng hồng cầu 
cho thấy sau 4 tuần bổ sung L. plantarum (107 

CFU/g) và 1% inulin vào thức ăn, mật độ hồng cầu 
ở các nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) và 1% inulin đều cao hơn so với nghiệm 
thức đối chứng (Hình 1). Cụ thể, mật độ hồng cầu ở 
nghiệm thức 1% inulin là 3,84 × 106 tb/mm3 đạt giá 

Nghiệm thức Tăng trưởng 
WG (g) DWG(g/ngày)       SGR (%/ngày) 

Đối chứng 29,8±0,65a 0,50±0,01a 2,09±0,03a 

L. plantarum (107 CFU/g) 39,0±2,36b 0,57±0,04b 2,22±0,04b 

1% Inulin 42,4±3,89b 0,61±0,06b 2,31±0,12b 
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trị cao nhất và mật độ hồng cầu ở nghiệm thức L. 
plantarum (107 CFU/g) là 3,77 × 106 tb/mm3, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng 
(2,99 × 106 tb/mm3) (p<0,05). Sau 8 tuần bổ sung L. 
plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin, mật độ hồng 
cầu ở nghiệm thức bổ sung L. plantarum và 1% 
inulin đều cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng (2,93 × 106 tb/mm3) (p<0,05). Cụ thể, mật độ 
hồng cầu ở nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) là 3,99 × 106 tb/mm3 đạt giá trị cao nhất và 
mật độ hồng cầu ở nghiệm thức bổ sung inulin là 
3,46 × 106 tb/mm3. Ngoài ra, mật độ hồng cầu của 
cá ở các nghiệm thức đợt hai (8 tuần) đều tăng cao 
hơn so với lần thu mẫu đợt một (4 tuần), tuy nhiên 
không có sự khác biệt thống kê (p>0,05) (Hình 1). 

Tổng bạch cầu: Kết quả định lượng tổng bạch 
cầu cho thấy sau 4 tuần bổ sung L. plantarum và 
inulin, tổng bạch cầu của cá ở 2 nghiệm thức L. 
plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin tăng cao so với 
nghiệm thức đối chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Tương tự, sau 8 tuần cho ăn thức 
ăn bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin, 
tổng bạch cầu của nghiệm thức bổ sung inulin vào 
thức ăn tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) và 
nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Cụ thể, mật độ 
tổng bạch cầu của nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum (107 CFU/g) là 513,29 × 103 tb/mm3 và 
mật độ của tổng bạch cầu của nghiệm thức bổ sung 
1% inulin là 534,95 x 103 tb/mm3 đạt giá trị cao nhất 
so với các nghiệm thức còn lại (Hình 2). 

 
Hình 1. Mật độ hồng cầu của cá tra được bổ sung L. plantarum và inulin 

Ghi chú: Các giá trị thể hiện trên hình là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các ký hiệu giống nhau trong cùng một đợt 
thu mẫu (a, b, c) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

 
Hình 2. Mật độ tổng bạch cầu của cá tra được bổ sung L. plantarum và inulin 

Ghi chú: Các ký hiệu giống nhau trong cùng một đợt thu mẫu (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ( p>0,05). 
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Sự biến động của tế bào đơn nhân: Sau 4 tuần 
bổ sung L. plantarum (107CFU/g) và 1% inulin vào 
thức ăn cá tra, mật độ tế bào bạch cầu đơn nhân ở 
các nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107CFU/g) 
và inulin tăng cao so với nghiệm thức đối chứng, 
dao động từ 37,96 × 103 - 45,74 × 103 tb/mm3 (Bảng 
2) trong đó nghiệm thức bổ sung inulin có mật độ 
bạch cầu đơn nhân (45,74 × 103 tb/mm3) tăng cao 
nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 
nghiệm thức còn lại (p<0,05). Sau 8 tuần thí nghiệm, 
nghiệm thức bổ sung L. plantarum (10 CFU/g) và 
inulin tiếp tục tăng cao, lần lượt đạt giá trị 46,45 × 
103 và 47,52 × 103 tb/mm3, cao hơn có ý nghĩa so 
với nghiệm thức đối chứng (40,49 × 103 tb/mm3) 
(p<0,05). 

Sự biến động của tế bào trung tính: Sau 4 tuần 
bổ sung L. plantarum (107CFU/g) và 1% inulin, mật 
độ tế bào trung tính của cá nằm trong khoảng 40,34 
× 103 đến 47,6 × 103 tb/mm3 (Bảng 2). Cá ở nghiệm 
thức bổ sung inulin có mật độ tế bào trung tính tăng 
cao nhất (47,6 × 103 tb/mm3) khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Sau 8 tuần thí nghiệm, các 
nghiệm thức bổ sung L. plantarum (107CFU/g) và 
inulin vẫn cho mật độ bạch cầu trung tính cao hơn 
nghiệm thức đối chứng, lần lượt đạt giá trị 49,32 × 

103 tb/mm3 ở nghiệm thức bổ sung L. plantarum 
(107CFU/g)) và 49,43 × 103 tb/mm3 ở nghiệm thức 
bổ sung 1% inulin. 

Sự biến động của tế bào lympho: Sau 4 tuần sử 
dụng thức ăn có bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) 
và 1% inulin, số lượng tế bào lympho ở các nghiệm 
thức bổ sung L. plantarum và inulin tăng cao, cụ thể 
nghiệm thức bố sung L. plantarum (107 CFU/g) có 
mật độ lympho là 368,45 × 103 tb/mm3, nghiệm thức 
bổ sung inulin đạt 374,02 × 103 tb/mm3, cao hơn có 
ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. 
Trong đó, nghiệm thức bổ sung inulin có mật độ 
lympho cao nhất (374,02 × 103 tb/mm3), nhưng khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 
bổ sung L. plantarum (107 CFU/g). Tương tự, các 
nghiệm thức bổ L. plantarum (107 CFU/g) và 1% 
inulin có mật độ lympho cao hơn nghiệm thức đối 
chứng sau 8 tuần thí nghiệm lần lượt nghiệm thức 
bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) đạt (375,49 × 103 
tb/mm3), nghiệm thức bổ sung inulin đạt (391,11 
tb/mm3). Trong đó, nghiệm thức bổ sung inulin có 
mật độ lympho cao nhất, tuy nhiên không có sự khác 
biệt thống kê so với nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum (107 CFU/g; Bảng 2). 

Bảng 2. Mật độ các loại bạch cầu của cá tra được bổ sung L. plantarum và inulin 
Nghiệm thức Đợt 1 (4 tuần) Đợt 2 (8 tuần) 
Bạch cầu đơn nhân (× 103 tb/mm3)   
Đối chứng 37,96±4,58a 40,49±2.77a 

L. plantarum (107 CFU/g) 46,73±3,54b 46,45±3,42b 

1% Inulin 45,74±2,58b 47,52±4,2b 

Bạch cầu trung tính (× 103 tb/mm3)   
Đối chứng 40,34±2,9a 38,61±2,46a 

L. plantarum (107 CFU/g) 48,98±2,16b 49,32±3,73b 

1% Inulin  47,6±3,4b 49,43±3,46b 

Tế bào lympho (× 103 tb/mm3)   
Đối chứng 316,06±23,84a 308,71±25,47a 

L. plantarum (107 CFU/g) 368,45±27,49b 375,49±17,13b 

1% Inulin 374,02±51,47b 391,11±39,19b 

Tiểu cầu (× 103 tb/mm3)   
Đối chứng 33,71±6,04a 34,66±5,65a 

L. plantarum (107 CFU/g) 40,03±6,42ab 42,02±7,97b 

1% Inulin 43,54±7,78b 46,88±3,36b 

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trong cùng 1 chỉ tiêu, cùng một cột mang 
cùng chữ cái thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Sự biến động của tế bào tiểu cầu: Sau 4 tuần thí 
nghiệm, mật độ tiểu cầu của nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum (107 CFU/g) đạt 40,03 × 103 tb/mm3, 
nghiệm thức bổ sung inulin đạt 43,54 × 103 tb/mm3 

và nghiệm thức đối chứng 33,71 × 103 tb/mm3. 
Trong đó, nghiệm thức bổ sung 1% inulun có mật 
độ tiểu cầu tăng cao nhất và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với đối chứng (p<0,05). Nghiệm thức 
bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) cho kết quả mật 
độ tiểu cầu cao nhưng khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê so với đối chứng (p>0,05). Sau 8 tuần, mật 
độ tiểu cầu tiếp tục tăng cao ở các nghiệm thức bổ 
sung L. plantarum (107 CFU/g) có mật độ tiểu cầu 
đạt 42,02 × 103 tb/mm3; nghiệm thức bổ sung 1% 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số 4B (2024): 178-186 

183 

inulin có mật độ tiểu cầu cao nhất đạt 46,88 × 103 
tb/mm3, tăng cao có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức đối chứng (p<0,05) 

3.1.3. Chỉ tiêu miễn dịch của cá tra được bổ 
sung L. plantarum và inulin 

Hoạt tính đại thực bào: Sau 4 tuần thí nghiệm, 
hoạt tính đại thực bào của cá tra ở các nghiệm thức 
bổ sung L. plantarum và inulin đều tăng cao so với 
đối chứng. Lần lượt, nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum đạt 54,67%, nghiệm thức bổ sung inulin 
đạt 53,78% và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức đối chứng (44,22%) (p<0,05). Sau 8 
tuần bổ sung L. plantarum và inulin, hoạt tính đại 
thực bào của cá ở các nghiệm thức bổ sung L. 
plantarum và inulin tiếp tục tăng cao (lần lượt đạt 
60,33% và 61,56%) và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với nghiệm thức đối chứng (47,01%) (p<0,05) 
(Hình 3). 

Hoạt tính lysozyme: Sau 4 tuần, hoạt tính 
lysozyme trong huyết thanh cá tra của các nghiệm 
thức bổ sung L. plantarum và nghiệm thức bổ sung 
inulin đều tăng cao so với đối chứng. Nghiệm thức 
bổ sung L. plantarum đạt 201,78 µg/mL, inulin đạt 
208,94 µg/ml và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với nghiệm thức đối chứng (159,44 µg/mL) 
(p<0,05). Sau 8 tuần thí nghiệm, các nghiệm thức bổ 
sung L. plantarum và inulin vẫn tăng cao và có ý 
nghĩa thống kê so với đối chứng (173,33 µg/mL) 
(p<0,05). Cụ thể, hoạt tính lysozyme của nghiệm 
thức bổ sung inulin đạt giá trị cao nhất  231,50 
µg/mL và nghiệm thức L. plantarum đạt giá trị là 
221,84 µg/mL (Hình 4). 

 
Hình 3. Hoạt tính đại thực bào của cá tra sau 8 tuần bổ sung L. plantarum và inulin 

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị ký hiệu giống nhau trong cùng một đợt thu 
mẫu (a, b, c) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

 
Hình 4. Hoạt tính lysozyme của cá tra sau 8 tuần bổ sung L. plantarum và inulin 

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị ký hiệu giống nhau trong cùng một đợt thu 
mẫu (a, b, c) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Hoạt tính bổ thể: Ở tuần thứ 4, hoạt tính của bổ 
thể cá ở nghiệm thức bổ sung L. plantarum và inulin 
tăng cao hơn so với đối chứng, tuy nhiên chỉ có 
nghiệm thức bổ sung L. plantarum cho kết quả hoạt 
tính bổ thể (25,8 ± 1,47 U/mL) khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với cá đối chứng (18,9 ± 3,24 U/mL). Ở 

tuần thứ 8 thí nghiệm, hoạt tính bổ thể của cá được 
bổ sung L. plantarum và inulin tiếp tục tăng cao, lần 
lượt đạt giá trị 30,4 ± 2,86 U/mL và 27,3 ± 1,42 
U/mL, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức đối chứng (20,2 ± 1,31 U/mL). 

 
Hình 5. Hoạt tính bổ thể của cá tra sau 8 tuần bổ sung L. plantarum và inulin 

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị ký hiệu giống nhau trong cùng một đợt thu 
mẫu (a, b, c) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

3.2. Thảo luận 

Kết quả thí nghiệm cho thấy cá được cho ăn có 
bổ sung L. plantarum và inulin có tăng trọng cao 
hơn cá ở nghiệm thức đối chứng. Nhiều nghiên cứu 
trước đây cho thấy chế phẩm vi sinh được sử dụng 
trong nuôi thủy sản như chất kích thích tăng trưởng 
cho đối tượng nuôi. Bổ sung Bacillus pumilus vào 
thức ăn cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) giai 
đoạn giống cũng ghi nhận cá tăng trưởng cao hơn 
nhóm cá đối chứng (Liu et al., 2020). Tương tự, bổ 
sung đơn lẻ hoặc kết hợp 2 nhóm vi khuẩn có lợi 
Bacillus megaterium và Pediococcus pentosaceus 
cũng cải thiện tốc độ tăng trưởng trên cá da trơn 
Clarias sp. (Hamka et al., 2020). VanDoan et al. 
(2020) báo cáo chế phẩm vi sinh có khả năng cải 
thiện tốc độ tăng trưởng của cá là do tăng tiết 
enzyme tiêu hóa trong ống tiêu hóa của cá, giúp sản 
sinh nhiều vitamin, phân giải tốt các thành phần khó 
tiêu hóa, cải thiện cấu trúc mô của ruột cá.  

Ngoài ra, kết quả cũng ghi nhận bổ sung L. 
plantarum và inulin vào thức ăn cá tra làm gia tăng 
một số chỉ tiêu huyết học. Mật độ hồng cầu trên cá 
tra trong thí nghiệm cũng hoàn toàn phù hợp với 
nghiên cứu của Glomski & Pica (2006) về biến động 
của mật độ tế bào hồng cầu ở cá nước ngọt. Sự thay 
đổi mật độ tế bào máu bao gồm hồng cầu, bạch cầu 
của cá cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 
tình trạng sức khỏe của cá (Basusta, 2005). Thí 
nghiệm nghiên cứu bổ sung fructooligosaccharide 

(FOS) vào thức ăn cho cá tra giống (P. 
hypophthalmus) với nhiều nồng độ khác nhau (0%, 
0,5%, 1,0%, 1,5% và 2% FOS) đã ghi nhận mật độ 
hồng cầu cá tra tăng cao ở các nghiệm thức bổ sung 
FOS, cá ở nghiệm thức 1,0 % FOS có mật độ hồng 
cầu tăng cao nhất sau 90 ngày thí nghiệm (Hương, 
2014). Bạch cầu là một trong những tế bào quan 
trọng tham gia vào quá trình đáp ứng miễn dịch của 
động vật, chúng giữ chức năng quan trọng trong việc 
nhận diện, thực bào các kháng nguyên bảo vệ cơ thể 
tránh sự xâm nhập của các vật lạ (Oanh và ctv., 
2022). Kết quả mật độ bạch cầu ở cá tra được bổ 
sung L. plantarum và inulin tăng cao hơn cá đối 
chứng. Nghiên cứu bổ sung inulin vào thức ăn cá 
tầm (Huso huso) giống trong 8 tuần cũng cho thấy 
cá được bổ sung inulin có mật độ bạch cầu tăng cao, 
đặc biệt nghiệm thức bổ sung 1% inulin cho thấy số 
lượng bạch cầu tăng lên cao nhất và có ý nghĩa thống 
kê so với các nghiệm thức bổ sung 2% và 3% inulin 
(Ahmdifar et al., 2011). Guilherme et al., (2014) 
nghiên cứu ảnh hưởng của B. subtilis (5 × 107 

CFU/g) lên chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu của 
cá rô phi trong 84 ngày cho thấy mật độ tế bào bạch 
cầu, đặc biệt tế bào trung tính và lympho của cá tăng 
cao ở các nghiệm thức bổ sung B. subtilis. Ngoài ra, 
Hằng và ctv. (2022) nghiên cứu bổ sung B. subtilis 
và FOS vào thức ăn cá điêu hồng trong 4 tuần cũng 
ghi nhận mật độ tổng bạch cầu và bạch cầu trung 
tính tăng cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 0,5% FOS 
+ 107 CFU/g B. subtilis. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
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này cũng ghi nhận bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) và inulin vào thức ăn có khả năng điều biến 
miễn dịch của cá tra thông qua việc gia tăng một số 
chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu như gia tăng tế 
bào bạch cầu, hoạt tính đại thực bào, hoạt tính 
lysozyme và bổ thể. Lysozyme là một protein có vai 
trò quan trọng trong hệ miễn dịch. Protein này có 
khả năng phá vỡ vách tế bào vi khuẩn và được tìm 
thấy trong dịch nhầy, máu và các cơ quan có chứa tế 
bào bạch cầu của cá (Lie et al., 1989). Tương tự, 
nghiên cứu bổ sung L. plantarum và Bacillus 
velezensis cũng làm tăng hoạt tính lysozyme, bổ thể, 
peroxidase và hoạt tính thực bào ở cá rô phi 
(VanDoan et al., 2021). Liu et al. (2020) nghiên cứu 
bổ sung B. pumilus vào thức ăn cá chim vây vàng 
(Trachinotus ovatus) cũng ghi nhận hoạt tính 

lysozyme và tổng protein trong máu cá tăng cao, 
giúp cá nâng cao sức khỏe, đề kháng bệnh tốt hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin 
vào thức ăn cá tra theo chu kỳ 2 tuần/tháng trong 
điều kiện nuôi ao cho thấy có sự kích thích đáp ứng 
miễn dịch cá tra thông qua gia tăng tế bào bạch cầu, 
hoạt tính lysozyme, hoạt tính đại thực bào và hoạt 
tính bổ thể. Ngoài ra, sau 8 tuần thí nghiệm, cá được 
sử dụng thức ăn có bổ sung L. plantarum (107 
CFU/g) và 1% inulin cho kết quả tăng trưởng tốt. 
Nghiệm thức bổ sung 1% inulin cho cá tăng trưởng 
tối ưu nhất. 
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